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Phụ lục II 

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BNNMT ngày    tháng     năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

Sơ đồ kiến trúc dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp tại Điều 4 Thông tư này thể hiện 07 

thành phần kiến trúc (a)–(g) và mối quan hệ với 10 nhóm dữ liệu (G01–G10), bảo đảm 

thống nhất với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc dữ liệu ngành nông 

nghiệp và môi trường. Kiến trúc dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp kế thừa, ánh xạ với sáu miền 

dữ liệu lõi quốc gia theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; việc khai thác dữ liệu mặc định 

thực hiện thông qua dịch vụ dữ liệu, không sao chép đầy đủ dữ liệu gốc, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

1. Sơ đồ tổng quát kiến trúc dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường 

Hình 1. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

2. Vị trí kiến trúc dữ liệu lâm nghiệp trong Khung kiến trúc ngành 

Dữ liệu lâm nghiệp nằm ở 03 vị trí trong kiến trúc dữ liệu ngành nông nghiệp và 

môi trường: (1) Hệ thống thông tin chuyên ngành thuộc lớp ứng dụng và nghiệp vụ; (2) Cơ 

sở dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp, 10 nhóm G01–G10, thuộc lớp dữ liệu; (3) Cơ sở dữ liệu 

cấp tỉnh, đồng bộ với CSDL lĩnh vực. Chia sẻ dữ liệu đi qua LDOP của Bộ (kết nối NDOP). 
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Hình 2. VỊ TRÍ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP TRONG 

KHUNG KIẾN TRÚC DỮ LIỆU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

3. Kiến trúc dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp  

Hình 3. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 
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4. Mô tả thành phần kiến trúc và liên kết dữ liệu 

TT 
Thành 

phần 
Mô tả 

Phụ lục liên 

quan 

1 Nghiệp vụ 

và quản trị 

dữ liệu 

Dẫn dắt toàn bộ vòng đời dữ liệu; quản trị 10 nhóm 

nghiệp vụ/CSDL (G01–G10): tài nguyên rừng; phát 

triển rừng, sử dụng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, phòng 

cháy và chữa cháy rừng; chế biến và thương mại lâm 

sản; quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; quản lý 

thực vật rừng và động vật rừng; quản lý, truy xuất 

nguồn gốc lâm sản; xử lý vi phạm về lâm nghiệp; 

dịch vụ môi trường rừng; thống kê lâm nghiệp; quản 

lý điều hành và chia sẻ 

Phụ lục VII, 

X, XI, XII 

2 Thu thập, 

tạo lập dữ 

liệu 

Thu thập từ: (1) hồ sơ biến động rừng, điều tra, kiểm 

kê (2) hồ sơ thủ tục hành chính, giao rừng, cho thuê 

rừng; (3) viễn thám, camera, cảm biến IoT; (4) tích 

hợp dữ liệu đất đai, dân cư, doanh nghiệp, bản đồ nền 

quốc gia và CSDL bộ, ngành liên quan, (5) các dữ 

liệu khác. 

Phụ lục IV 

(DLG), III 

3 Tổ chức dữ 

liệu 

Gán định danh chủ rừng, tiểu khu, khoảnh, lô, loại 

rừng; áp dụng danh mục dùng chung (loài cây, hiện 

trạng rừng, mục đích sử dụng đất); chuẩn hóa, làm 

sạch và kiểm duyệt; chuẩn hóa dữ liệu không gian 

theo hệ tọa độ VN-2000 (theo múi chiếu tương ứng). 

Phụ lục IV 

(DM, DLC), 

XV, XVI 

4 Lưu trữ, 

phân tích, 

xử lý 

Triển khai theo 03 mô hình: Mô hình 01 — tập trung 

toàn bộ (xử lý, tín chỉ các-bon, cảnh báo cháy, cổng 

dữ liệu, báo cáo); Mô hình 02 — kết hợp tập 

trung/phân tán (2A: tài nguyên, phát triển rừng; 2B: 

DVMTR/PFES); Mô hình 03 — phân tán một phần 

(PCCCR và đơn vị tự chủ, đồng bộ dữ liệu lõi về hệ 

thống trung tâm). 

Phụ lục IX, 

VI 

5 Kết nối, tích 

hợp, chia sẻ, 

đồng bộ 

Luồng: LDOP trung ương (Bộ/điểm đại diện) ↔ 

LDOP/NDOP tỉnh ↔ Trung tâm dữ liệu Quốc gia. 

Công nghệ: API, Message Queue, Data Pipeline; 

GeoJSON, JSON/XML; đồng bộ thời gian thực. 

Tuân thủ REST API (dữ liệu thuộc tính), 

GML/GeoJSON (dữ liệu không gian), QCVN 

09:2025/BCA, Nghị định 278/2025. 

Phụ lục IX, X 

6 Khai thác, 

sử dụng dữ 

liệu 

Cấp Bộ/Cục: thủ tục hành chính, CITES, truy xuất 

nguồn gốc, báo cáo, cổng dữ liệu mở. Cấp địa 

phương: thủ tục hành chính và quản lý chuyên ngành. 

Cổng tích hợp địa phương (ILIG): một màn hình — 

một tài khoản SSO, Cổng một cửa, Open API, Micro 

Frontend. 

Phụ lục VIII, 

III, XIII, XIV 
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TT 
Thành 

phần 
Mô tả 

Phụ lục liên 

quan 

7 An toàn và 

giám sát 

An toàn, an ninh dữ liệu xuyên suốt vòng đời; áp 

dụng khung an toàn thông tin, QCVN 09:2025/BCA; 

bảo vệ dữ liệu cá nhân (Luật 91/2025, Nghị định 

356/2025); kiểm soát tọa độ nhạy cảm (loại rừng, loài 

quý hiếm) qua DLP, che mờ, nhật ký truy cập; giám 

sát, cảnh báo và ứng cứu sự cố. 

Phụ lục X, 

XII 

 

5. Liên kết 10 nhóm dữ liệu với kiến trúc 

Mã Nhóm dữ liệu Thành phần kiến trúc chủ đạo 

G01 Tài nguyên rừng (a) quản trị; (b) điều tra, kiểm kê, biến động; (c) 

lô/khoảnh/chủ rừng; (d) Mô hình 02A; (đ) bản đồ hiện 

trạng; (e) chia sẻ LDOP 

G02 Phát triển rừng, sử 

dụng rừng 

(a) quản trị; (b) giống cây, mùa vụ, vùng trồng; (c) mã 

vùng, danh mục; (d) Mô hình 02A/2B; (đ) SYS-02, 

SYS-03; (e) truy xuất qua LDOP 

G03 Quản lý, bảo vệ rừng, 

phòng cháy và chữa 

cháy rừng 

(b) viễn thám, IoT, tuần tra; (c) điểm cháy, vi phạm; (d) 

Mô hình 03; (đ) cảnh báo PCCCR; (e) đồng bộ thời gian 

thực; (g) giám sát 24/7 

G04 Chế biến và thương 

mại lâm sản 

(b) khai báo sản lượng, thị trường; (c) phân loại lâm sản; 

(d) tập trung; (đ) báo cáo XNK; (e) liên thông hải quan 

G05 Quản lý rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ; 

quản lý thực vật rừng 

và động vật rừng 

(b) khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đề án DLST, 

nuôi trồng; (c) danh mục loài; (đ) CITES, sổ theo dõi; 

(g) kiểm soát tọa độ loài quý hiếm 

G06 Quản lý, truy xuất 

nguồn gốc lâm sản 

(b) chuỗi cung ứng; (c) mã truy xuất; (đ) cổng truy xuất; 

(e) liên kết G01, G02, G04; (g) hồ sơ vi phạm 

G07 Xử lý vi phạm về lâm 

nghiệp 

(b) hồ sơ VPHC, tội phạm; (c) vị trí vụ vi phạm; (đ) xử 

phạt; (g) an toàn hồ sơ 

G08 Dịch vụ môi trường 

rừng 

(b) hợp đồng DVMTR; (c) lưu vực chi trả; (d) Mô hình 

02B (PFES); (đ) báo cáo thu–chi; (e) đồng bộ với G01, 

G08 

G09 Thống kê lâm nghiệp (a) chỉ tiêu ngành; (b) tổng hợp G01–G08; (c) chuẩn hóa chỉ 

tiêu; (đ) dashboard, báo cáo; (e) MO 45 bộ qua cổng mở 

G10 Quản lý điều hành và 

chia sẻ 

(a) điều hành liên nhóm; (đ) ILIG, cổng dữ liệu mở; (e) 

LDOP/NDOP; (g) an toàn chia sẻ công khai 
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